
Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Cấp liên thông

1
01700704

41900203

Nguyễn 

Thị Kim 
Quân 3251/ 21/12/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271533212 30/05/2014

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Kim 

Quân

 Quầy 

thuốc

khu 5, ấp 6, 

xã Phú 

Tân, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng 

Nai

204 43643 73 978

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

204/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

21/08/201

3 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

2
01700704

41900291

ĐÀO 

THỊ 
MẬN

46/SYT-

CCHN

D

08/07/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

272553906 01/09/2012

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

ấp Cầu Kê, 

xã Phú 

Hữu, huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

265 43643 73 978

Cấp lại 

lần thứ 

nhất, giấy 

ĐĐKKD

D số: 

265/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày 

21/10/201

3

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP, CẤP LẠI 

GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

(Đợt 73)

Đợt 

cấp

Số quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn



3
01700704

41900239

Trần Thị 

Phƣợng 
Hằng

0992/T

NI-

CCHN

D

29/10/2013
Sở Y Tế 

Tây Ninh

CCHN-D-

SYT-TNI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

290935087 22/01/2014

công 

an Tây 

Ninh

Quầy 

thuốc 

Kim 

Ngân

 Quầy 

thuốc

ấp 1, xã 

Hiệp 

Phƣớc, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

1945 43643 73 978

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

1945/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

06/01/201

6 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

4
01700704

41900161

Trần 

Thanh 
Nghiệp

10263/C

CHN-D-

SYT-

ĐL

11/12/2017
Sở Y Tế 

Đắk Lắk

CCHN-D-

SYT-ĐL


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

241420242 22/09/2010

công 

an Đắk 

Lắk

Quầy 

thuốc 

Phƣơn

g Bảo

 Quầy 

thuốc

767/7 Hùng 

Vƣơng, Tổ 

4, ấp 1, xã 

Long Thọ, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3948 43643 73 978
Cấp mới

5
01700704

41900133

Trần 

Hữu 
Minh

1166/C

CHN-D-

SYT-

PY

29/08/2018
Sở Y Tế 

Phú Yên

CCHN-D-

SYT-PY


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

221329922 07/12/2009

Công 

An 

Phú 

Yên

Quầy 

thuốc 

Long 

Châu 2

 Quầy 

thuốc

125 Lý 

Thái Tổ, ấp 

Trầu, xã 

Phƣớc 

Thiền, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3949 43643 73 978 Cấp mới



6
01700704

41900273

Hồ Thị 

Thanh 
Hằng

3182/C

CHN-D-

SYT-

LA

08/09/2017
Sở Y Tế 

Long An

CCHN-D-

SYT-LA


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271310759 09/11/2015

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy  

thuốc 

Khánh 

Ân

 Quầy 

thuốc

1040 Tổ 

20, ấp 

Vƣờn Dừa, 

xã Phƣớc 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3950 43643 73 978

Cấp mới; 

NHĐ 

theo QĐ 

số           

ngày 

7
01700704

41900285

Nguyễn 

Minh 
Ngọc

0323/C

CHN-D-

SYT-

BTH

11/07/2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

CCHN-D-

SYT-

BTH


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

241416585 04/03/2014

Công 

an Đắk 

Lắk

Quầy 

thuốc 

Gia 

Phú 5

 Quầy 

thuốc

Ấp Đất 

Mới, xã 

Phú Hội, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3951 43643 73 978 Cấp mới

8
01700704

41900286

Trần Thị 

Kiều 
Diễm

0791/C

CHN-D-

SYT-

HCM

18/02/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


Dƣợc 

sĩ đại 

học

271856720 19/03/2015

Công 

An 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Kiều 

Diễm

 Nhà 

thuốc

Ấp 3, xã 

Hiệp 

Phƣớc, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3952 43643 73 978 Cấp mới

9
01700322

21900021

Phạm 

Thùy 
Dƣơng 2191// 13/06/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

272794830 09/12/2015

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

216 tổ 6, 

Khu phố 

Thái Hòa, 

phƣờng 

Long Bình 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3953 43643 73 978 Cấp mới



10
01700322

21900022

Nguyễn 

Hữu 
Tùng

3343/C

CHN-D-

SYT-

HCM

10/08/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

034086005

919
25/01/2017

Cục 

Cảnh 

sát 

ĐKQL 

Cƣ 

Trú và 

DLQG 

về Dân 

Cƣ

CƠ 

SỞ 

CHUY

ÊN 

BÁN 

LẼ 

THUỐ

C 

DƢỢC 

LIỆU, 

THUỐ

C CỔ 

TRUY

ỀN 

NGUY

ỄN 

KHÁN

H AN

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

473, tổ 38, 

KP5A, 

phƣờng 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3954 43643 73 978 Cấp mới

11
01700704

41900153

Hoàng 

Minh 
Sơn 3328/ 05/03/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271926403 07/04/2005

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Vân 

Sơn

 Quầy 

thuốc

50, KDC 2, 

Ấp Đồn 

Điền 2, xã 

Túc Trƣng, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

3955 43643 73 978
Cấp mới

12
01700704

41900142

Đoàn 

văn 
Cƣờng 3480 16/07/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271230279 29/04/2004

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

Thuốc 

Linh 

Chi

 Quầy 

thuốc

ấp 2, xã 

Phú Ngọc, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

3956 43643 73 978 Cấp mới



13
01700703

71900054

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Tâm

3070/C

CHN-D-

SYT-

ĐNAI

04/10/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271585444 02/08/2012

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Nam 

Khang

 Quầy 

thuốc

Ấp Đoàn 

Kết, xã 

Vĩnh 

Thanh, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

104// 43643 73 978

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

104/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

17/07/201

3 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

14
01700704

41900271

Cao Thị 

Kiều 
Mai 2717/ 30/05/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

020567690 30/11/2010

công 

an TP 

HCM

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

Ấp Bến 

Đình, xã 

Phú Đông, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

176// 43643 73 978

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

176/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

08/8/2013 

(điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)



15
01700704

41900289

Tô Ngọc 

Mộng 
Linh

2195/L

A-

CCHN

11/05/2016
Sở Y Tế 

Long An

CCHN-D-

SYT-LA


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271487899 17/12/2013

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Khôi 

Nguyễ

n

 Quầy 

thuốc

Ấp Phƣớc 

Lƣơng, xã 

Phú Hữu, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

2404/

/
43643 73 978

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

2404/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

12/10/201

6 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

Tổng cộng: 15 cơ sở; trong đó: 01 nhà thuốc; 12 quầy thuốc, 02 cơ sở dƣợc liệu


